DANH SÁCH 82 XÃ, PHƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN ĐỀ ÁN 52

TỈNH QUẢNG TRỊ
Tổng hợp đến tháng 09 năm 2010

(Kèm theo CV số: 775/TCDS-ĐA52; ngày 07/10/2010 của Tổng cục DS-KHHGĐ)

1. Tổng hợp

	TT
	NỘI DUNG TỔNG HỢP
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	01
	Tổng số quận, huyện tham gia Đề án 52
	5
	

	02
	Tổng số xã, phường tham gia Đề án 52
	82
	Huyện đảo Cồn Cỏ chưa có xã

	03
	Tổng số xã, phường đặc thù (loại 1)
	30
	

	04
	Tổng số xã, phường không đặc thù (loại 2)
	52
	

	05
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS cấp xã, phường tham gia Đề án 52
	82
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	0
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	82
	

	06
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS xã, phường loại 1
	30
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	0
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	30
	

	07
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS xã, phường loại 2
	52
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	0
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	52
	

	08
	Tổng số Cộng tác viên DS cấp xã, phường tham gia Đề án 52
	938
	Chưa tính Cộng tác viên huyện đảo Cồn Cỏ

	09
	Tổng số Cộng tác viên DS xã, phường loại 1
	334
	

	10
	Tổng số Cộng tác viên DS xã, phường loại 2
	604
	


2. Danh sách 30 xã, phường đặc thù (loại 1) thuộc địa bàn Đề án 52

	TT
	QUẬN, HUYỆN
	XÃ, PHƯỜNG
	GHI CHÚ

	01
	1. Huyện Hải Lăng
	Xã Hải An
	Ven biển

	02
	(7 xã)
	Xã Hải Khê
	Ven biển

	03
	
	Xã Hải Ba
	Ven biển

	04
	
	Xã Hải Quế
	Ven biển

	05
	
	Xã Hải Dương
	Ven biển

	06
	
	Xã Hải Thiện
	Ven biển

	07
	
	Xã Hải Xuân
	Ven biển

	08
	2. Huyện Triệu Phong
	Xã Triệu An
	Ven biển

	09
	(7 xã)
	Xã Triệu Vân
	Ven biển

	10
	
	Xã Triệu Lăng
	Ven biển

	11
	
	Xã Triệu Độ
	Cửa sông

	12
	
	Xã Triệu Phước
	Cửa sông

	13
	
	Xã Triệu Sơn
	Ven biển

	14
	
	Xã Triệu Trạch
	Ven biển

	15
	3. Huyện Gio Linh
	Xã Gio Việt
	Ven biển

	16
	(8 xã, thị trấn)
	Thị trấn Cửa Việt
	Ven biển

	17
	
	Xã Gio Hải
	Ven biển

	18
	
	Xã Trung Giang
	Ven biển

	19
	
	Xã Gio Mai
	Cửa sông

	20
	
	Xã Gio Mỹ
	Ven biển

	21
	
	Xã Gio Thành
	Ven biển

	22
	
	Xã Gio Quang
	Ven biển

	23
	4. Huyện Vĩnh Linh
	Xã Vĩnh Thái
	Ven biển

	24
	(8 xã)
	Xã Vĩnh Kim
	Ven biển

	25
	
	Xã Vĩnh Thạch
	Ven biển

	26
	
	Xã Vĩnh Quang
	Ven biển

	27
	
	Xã Vĩnh Giang
	Ven biển

	28
	
	Xã Vĩnh Tú
	Ven biển

	29
	
	Xã Vĩnh Trung
	Ven biển

	30
	
	Xã Vĩnh Chấp
	Ven biển

	0
	5. Huyện đảo Cồn Cỏ
	(Chưa có xã)
	Đảo


3. Danh sách 52 xã, phường không đặc thù (loại 2) thuộc địa bàn Đề án 52

	TT
	QUẬN, HUYỆN
	XÃ, PHƯỜNG

	01
	1. Huyện Hải Lăng
	Thị trấn Hải Lăng

	02
	(13 xã, thị trấn)
	Xã Hải Chánh

	03
	
	Xã Hải Sơn

	04
	
	Xã Hải Tân

	05
	
	Xã Hải Hoà

	06
	
	Xã Hải Trường

	07
	
	Xã Hải Lâm

	08
	
	Xã Hải Thượng

	09
	
	Xã Hải Phú

	10
	
	Xã Hải Quy

	11
	
	Xã Hải Vĩnh

	12
	
	Xã Hải Thọ

	13
	
	Xã Hải Thành

	14
	2. Huyện Triệu Phong
	Thị trấn Ái Tử

	15
	(12 xã, thị trấn)
	Xã Triệu Tài

	16
	
	Xã Triệu Thuận

	17
	
	Xã Triệu Giang

	18
	
	Xã Triệu Ái

	19
	
	Xã Triệu Trung

	20
	
	Xã Triệu Đại

	21
	
	Xã Triệu Long

	22
	
	Xã Triệu Thành

	23
	
	Xã Triệu Đông

	24
	
	Xã Triệu Hoà

	25
	
	Xã Triệu Thượng

	26
	3. Huyện Gio Linh
	Thị trấn Gio Linh

	27
	(13 xã, thị trấn)
	Xã Trung Hải

	28
	
	Xã Trung Sơn

	29
	
	Xã Gio Phong

	30
	
	Xã Gio Bình

	31
	
	Xã Gio An

	32
	
	Xã Gio Châu

	33
	
	Xã Gio Sơn

	34
	
	Xã Gio Hoà

	35
	
	Xã Hải Thái

	36
	
	Xã Linh Hải

	37
	
	Xã Linh Thượng

	38
	
	Xã Vĩnh Trường

	39
	4. Huyện Vĩnh Linh
	Thị trấn Hồ Xá

	40
	(14 xã, thị trấn)
	Thị trấn Bến Quan

	41
	
	Xã Vĩnh Sơn

	42
	
	Xã Vĩnh Thuỷ

	43
	
	Xã Vĩnh Lâm

	44
	
	Xã Vĩnh Long

	45
	
	Xã Vĩnh Nam

	46
	
	Xã Vĩnh Hiền

	47
	
	Xã Vĩnh Hoà

	48
	
	Xã Vĩnh Thành

	49
	
	Xã Vĩnh Tân

	50
	
	Xã Vĩnh Hà

	51
	
	Xã Vĩnh Khê

	52
	
	Xã Vĩnh Ô


Ghi chú:

Huyện đảo Cồn Cỏ chưa có cấp xã. Công tác y tế nói chung của huyện đảo Cồn Cỏ hiện nay do lực lượng quân y của các đơn vị bộ đội đóng trên đảo phụ trách.

